	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
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	DANH SÁCH LỚP TD18X6A1

	
	
	
	
	

	Stt
	Mã sinh viên
	Họ tên sinh viên
	Mã lớp
	Ghi chú

	1
	B1811495
	Nguyễn Minh Ân
	TD18X6A1
	 

	2
	B1811496
	Phan Thanh Bằng
	TD18X6A1
	 

	3
	B1811497
	Dương Văn Cần
	TD18X6A1
	 

	4
	B1811498
	Giang Hoàng Chung
	TD18X6A1
	 

	5
	B1811499
	Phạm Văn Đồng
	TD18X6A1
	 

	6
	B1811500
	Nguyễn Thái Hào
	TD18X6A1
	 

	7
	B1811501
	Nguyễn Hải Huỳnh
	TD18X6A1
	 

	8
	B1811502
	Nguyễn Vỹ Khang
	TD18X6A1
	 

	9
	B1811503
	Vương Minh Khang
	TD18X6A1
	 

	10
	B1811504
	Nguyễn Trần Thành Nam
	TD18X6A1
	 

	11
	B1811505
	Lâm Ngọc Hải Ngân
	TD18X6A1
	 

	12
	B1811507
	Lê Chí Nguyên
	TD18X6A1
	 

	13
	B1811508
	Ngô Tấn Phát
	TD18X6A1
	 

	14
	B1811509
	Cao Trọng Quý
	TD18X6A1
	 

	15
	B1811510
	Phạm Huỳnh Tứ Quý
	TD18X6A1
	 

	16
	B1811511
	Bạch Thảo Sương
	TD18X6A1
	 

	17
	B1811512
	Trần Hoài Thanh
	TD18X6A1
	 

	18
	B1811513
	Nguyễn Đình Thành
	TD18X6A1
	 

	19
	B1811514
	Điêu Công Thịnh
	TD18X6A1
	 

	20
	B1811516
	Ngô Thị Cẩm Thúy
	TD18X6A1
	 

	21
	B1811517
	Nguyễn Thị Ngọc Thùy
	TD18X6A1
	 

	22
	B1811518
	Trần Thị Thanh Xuân
	TD18X6A1
	 

	23
	B1811519
	Nguyễn Văn Yên
	TD18X6A1
	 

	Danh sách có 23 sinh viên
	
	


